Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 26.
Bài 18             NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH
            THẾ GIỚI (1918-1939)

I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: HS trình bày được:
- Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Mĩ và nguyên nhân của sự phát triển đó.
- Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) và “ Chính sách mới ” nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Tự chủ - tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề. 
- Năng lực đặc thù: 
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Quan sát hình 65, 66 nêu nhận xét về tình hình kinh tế Mĩ.
+ Vận dụng kiến thức đã học để rút những vấn đề thực tiễn đặt ra .
3. Phẩm chất:
- Học sinh nhận thức được bản chất của chủ nghĩa tư bản Mĩ, những mâu thuẫn gay gắt trong lòng xã hội Mĩ.
- Bồi dưỡng ý thức đúng đắn về cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công xã hội tư bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
Máy tính, máy chiếu, tư liệu, hình ảnh về nước Mĩ và xã hội Mĩ.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
2. Nội dung: GV trình bày vấn đề, hs trực quan, tư duy trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra.
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
4. Tổ chức thực hiện: GV cho hs quan sát một số tranh ảnh về nước Mĩ. Yêu cầu HS trả lời.
+ Quan sát hình 65, hình 66 nêu nhận xét về tình hình kinh tế Mĩ?
 - Dự kiến sản phẩm
 - Trở thành trung tâm kinh tế và tài chính số một của thế giới.
 - Năm 1928, chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.
 - Đứng đầu thế giới về công nghiệp ô tô, dầu mỏ, thép,…
Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đối với nước Mĩ và chính sách  mới của tổng thống Ru-dơ-ven nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng như thế nào  chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất
- Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đối với nước Mỹ và chính sách mới của Tổng thống Ru dơ ven nhằm đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện: 


	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	
Nền kinh tế Mỹ phát triển như thế nào sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Hình 65, 66 (SGK) nói lên điều gì?
-> Công nghiệp Mĩ phát triển nhanh chóng đặc biệt là công nghiệp ô tô.Nước Mĩ đang ở thời kì phồn vinh về kinh tế thành thị sầm uất, nhà cao tầng mọc lên nhiều

Sự kiện nào chứng tỏ kinh tế Mĩ phát triển?
 (đoạn chữ nhỏ SGK)

Vì sao nền kinh tế Mỹ lại phát triển mạnh như vậy?
Ngoài ra Mĩ còn có điều kiện gì để phát triển kinh tế?
-> Điều kiện địa lý thuận lợi, không bị chiến tranh tàn phá.
Hướng dẫn HS thảo luận
Sử dụng 3 bức tranh H65, 66, 67 
Em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?
-> Sự giàu có phồn vinh của nước Mĩ không đến với tất cả mợi người, công nhân nghèo khổ, tư sản giàu có.
? Do đâu mà nhân dân lao động vẫn không được hưởng những thành tựu đó? Tầng lớp nào được hưởng quyền lợi nhiều nhất?
? Qua những đánh giá trên em có thể rút ra nhận xét gì về xã hội nước Mĩ lúc bấy giờ?
? Qua những đánh giá trên em có thể rút ra nhận xét gì về xã hội nước Mĩ lúc bấy giờ?
G/v: Xã hội có sự phân biệt kẻ giàu người nghèo, phân biệt chủng tộc, xã hội đầy bất công. 
? Theo em trong xã hội như vậy, em sẽ dự đoán ra điều gì xãy ra?
 G/v: Mâu thuẩn giữa TS và VS gay gắt. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó Đảng cộng sản Mĩ được thành lập vào tháng 5 - 1921 và trở thành một lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ.

Tình hình xã hội Mĩ như thế nào?
? ĐCS Mĩ ra đời có tác dung gì đối với phong trào công nhân?


GV gîi cho HS nhí l¹i cuéc khñng ho¶ng ë c¸c níc T©y ¢u.
V× sao trong nh÷ng n¨m 20 nÒn kinh tÕ MÜ ph¸t triÓn m¹nh nhng vÉn l©m vµo khñng ho¶ng trÇm träng nh÷ng n¨m 1929- 1933 ? ( Do lßng tham ... )
. Cuéc khñng ho¶ng g©y nªn hËu qu¶ nh thÕ nµo ?
HS liªn hÖ víi t×nh h×nh c¸c níc, MÜ khñng ho¶ng trÇm träng h¬n.
HS quan s¸t H68- SGK.
Theo em g¸nh nÆng cña khñng ho¶ng ®Ì nÆng lªn vai tÇng líp nµo ?
( Chñ yÕu lµ nh©n d©n lao ®éng )

Để thoát khỏi khủng hoảng, Tống thống Ru dơ ven đã làm gì?
Quan sát hình 69 (SGK) => nói lên điều gì?
G/v: Hình ảnh người khổng lồ tượng trưng cho vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát đời sống kinh tế của đất nước, can thiệp vào tất cả các lĩnh vực của sản xuất, lưu thông phân phối để đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng nguy kịch. 



Em có nhận xét gì về chính sách mới? 
Chính sách mới có tác dụng như thê nào đối với nước Mỹ?

	I. Nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỷ XX.
- Kinh tế:  
+ trong thập niên 20, Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.



Sản lượng công nghiệp = 48% thế giới
Sản lượng vàng = 60% thế giới


+ nguyên nhân: Mĩ thu nhiều lợi nhuận trong chiến tranh, cải tiến kỹ thuật, sản xuất theo phương pháp dây chuyền...

















- Xã hội:
+ sự chênh lệch giàu nghèo quá cao.
+ người lao động: bị bóc lột, thất nghiệp, nạn phân biệt chủng tộc.
+ phong trào công nhân, người lao động phát triển khắp nước Mỹ => 5/1921 ĐCS Mỹ thành lập.






II. Nước Mỹ trong những năm 1929-1939




- Cuối tháng 10/1929, Mỹ lâm vào khủng hoảng => hậu quả:

+ kinh tế, tài chính bị chấn động dữ dội
+ thất nghiệp, nghèo đói lan tràn khắp nước Mỹ
+ biểu tình, tuần  hành lôi kéo hàng triệu người tham gia











- Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng tổng thống Ru Dơ Ven thực hiện chính sách mới:
+ giải quyết nạn thất nghiệp
+ phục hồi các nghành kinh tế, tài chính
+ phục hưng công nghiệp – nông nghiệp – ngân hàng.
+ tăng cường vai trò kiểm soát, điều tiết của nhà nước.
=> Tác dụng: Mỹ thoát ra khỏi khủng hoảng, giải quyết được phần nào khó khăn cho người lao động – duy trì chế độ dân chủ tư sản.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho làm bài tập trắc nghiệm, trả lời các câu hỏi
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
Câu 1: Ngành công nghiệp phát triển nhất của Mỹ trong thập niên 20 là gì?
   A. Sản xuất ô tô                                  B. Dầu lửa
   C. Thép                                                D. Than
Câu 2: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?
   A. Thất nghiệp.                            B. Phân biệt chủng tộc
   C. Bất công xã hội                      D. Thất nghiệp và bất công xã hội
Câu 3: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?
   A. Thực hiện chính sách mới             B. Giải quyết nạn thất nghiệp
   C. Tổ chức lại sản xuất                      D. Phục hưng công nghiệp.
Câu 4: Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì?
   A. Duy trì chế độ dân chủ.                   B. Giải quyết nạn thất nghiệp
   C. Tạo thêm nhiều việc làm                   D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội.
Câu 5: Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mỹ vào khoảng thời gian nào?
   A. Thập niên 40 của thế kỉ XX                B. Thập niên 20 của thế kỉ XX
   C. Thập niên 30 của thế kỉ XX                D. Thập niên 10 của thế kỉ XX
Câu 6: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
   A. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất.
   B. Đất nước không chiến tranh , tình hình xã hội ổn định.
   C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý.
   D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân.
Câu 7: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đạt đỉnh cao nhất vào năm nào?
   A. 1929      B. 1932
   C. 1931      D. 1932
Câu 8: Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo luật giải quyết khủng hoảng kinh tế ở Mỹ?
   A. Đạo luật về ngân hàng                          B. Đạo luật về tài chính
   C. Đạo luật phục hưng công nghiệp      D. Đạo luật phục hưng thương mại.
Câu 9: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mỹ bắt đầu từ ngành nào?
   A. Nông nghiệp                        B. Công nghiệp
   C. Tài chính ngân hàng         D. Năng lượng
Câu 10: Bí quyết thành công của chính sách mới là gì?
   A. Giải quyết nạn thất nghiệp.                 B. Đạo luật về ngân hàng
   C. Đạo luật phục hưng công nghiệp        D. Nhà nước can thiệp vào đời sống                           kinh tế.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng các nội dung kiến thức vào thực tiễn, giải thích về sự phát triển của nên kinh tế Mĩ.
2. Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức, hiểu biết thực tế để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
4. Tổ chức thực hiện: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới. 
+ Em hãy giải thích sự phát triển nhanh của nền kinh tế Mĩ?
+ Đánh giá vai trò của Ru-dơ-ven 
Em biết gì về nước Mĩ hiện nay? Nêu những hiểu biết của em về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mĩ?
- Dự kiến sản phẩm
+ Trong những năm 20 của thế kỷ XX, do những điều kiện thuận lợi, nước Mĩ phát triển mạnh. Mĩ vẫn không tránh khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Chính sách mới đã cứu nước Mĩ thoát khỏi tình trạng nguy kịch….
	Vai trò của Tổng thống Ph. Ru-dơ-ven:
	Tổng thống Ru-dơ-ven đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏ khủng hoảng kinh tế. Ông chính là người đưa ra một hệ thống các chính sách, biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội, được gọi chung là Chính sách mới – chính sách đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn khủng hoảng nguy kịch. 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học bài
+ Trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk trang 95
+ Chuẩn bị bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

